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COMPARISON AND CONTRAST ESSAY: two cities in Viet Nam (BÀI LUẬN SO SÁNH VÀ ĐỐI CHIẾU: hai thành phố ở Việt Nam)
[bookmark: _GoBack]Hanoi and Ho Chi Minh City: A Symphony of Contrast and Harmony Vietnam boasts two major urban centers: Hanoi in the North and Ho Chi Minh City (HCMC) in the South. Each city plays a crucial role as an economic and cultural spearhead, creating a fascinating contrast. While both are centers of national development, each metropolis possesses a distinct identity, leading to an intriguing opposition.
The most prominent difference lies in climate and lifestyle. Hanoi experiences four distinct seasons, with cold winters that lend to its ancient, contemplative charm. Its residents generally preserve traditions, maintain politeness, and are somewhat reserved. In contrast, HCMC has only two seasons—wet and dry—with warm weather year-round, fostering a fast-paced, dynamic, and open rhythm of life. The city is often called the "city that never sleeps," reflecting its strong commercial spirit and global integration.
Regarding culture and architecture, Hanoi stands out with heritage sites like the Old Quarter and the Imperial Citadel of Thang Long, bearing the marks of feudal and French colonial influence. Its cuisine, such as pho and bun cha, is known for its refined, traditional flavors. HCMC is more modern, featuring skyscrapers and shopping centers. Its food scene is diverse and bold, influenced by various regions and international tastes.
Nevertheless, despite all their differences, both cities are key economic hubs, attracting workers and confronting common challenges like traffic congestion and pollution. In summary, Hanoi represents history, tradition, and serenity, while HCMC is the embodiment of modernity, integration, and vibrancy. It is this blend of contrasts and similarities that creates a multifaceted and rich Vietnam.
1. Bài viết thuộc loại gì: COMPARISON AND CONTRAST ESSAY
2. Hãy xác định yêu cầu của đề bài đã cho: write a comparison and contrast essay at least 250 words about two cities in Viet Nam
3. Viết một câu của phần mở bài: Vietnam boasts two major urban centers: Hanoi in the North and Ho Chi Minh City (HCMC) in the South
4. 2 ý chính của phần thân bài: 
- The most prominent difference lies in climate and lifestyle
- Regarding culture and architecture, Hanoi stands out with heritage sites like the Old Quarter and the Imperial Citadel of Thang Long, bearing the marks of feudal and French colonial influence
5. Danh Từ: metropolis Thành phố lớn;   Danh Từ: spearhead Mũi nhọn;  Danh Từ: rhythm Nhịp điệu; tốc độ sinh hoạt
Danh Từ: citadel Thành cổ; thành quách; Danh Từ : serenity Sự thanh bình; sự yên tĩnh
Tính Từ: crucial Quan trọng; cốt yếu;   Tính Từ: contemplative Trầm tư; suy tư
Tính Từ: reserved Kín đáo; dè dặt;   Tính Từ: refined Tinh tế; tao nhã
Tính Từ: Distinct khác biệt, riêng biệt
Động Từ: boasts Tự hào có; sở hữu;   Động Từ: play  Đóng (vai trò), giữ (vai trò) 
Động Từ: preserve Bảo tồn; giữ gìn;   Động Từ: fostering Thúc đẩy; nuôi dưỡng
Động Từ: embodying Hiện thân cho; thể hiện
Trạng Từ: generally Nói chung; đại thể;   Trạng Từ: never  không bao giờ
Trạng Từ: year-round Quanh năm (chỉ sự liên tục trong năm
Trạng Từ: nevertheless Tuy nhiên; dù vậy;  Trạng Từ: somewhat Hơi; có phần nào đó
6. liệt kê 5 liên từ/ cụm từ liên kết sử dụng trong bài viết: While; In contrast; Regarding; Nevertheless; In summary
7. Câu kết: It is this blend of contrasts and similarities that creates a multifaceted and rich Vietnam



1. Technology: Two Sides of the Same Coin in Modern Life
Technology has crept into every corner, becoming an integral part of modern life. It has completely changed how we work, communicate, and live. While the good things it brings are undeniable, we also need to recognize the worrying downsides.
The most obvious benefit of technology is the ability to connect and find information. Thanks to the Internet and smartphones, the whole world seems to have shrunk, allowing us to chat instantly with anyone far away and look up a huge amount of knowledge with just a few screen taps. In medicine, technology has made great strides, helping to treat illnesses better and prolong life. Automation and Artificial Intelligence (AI) also make work more efficient, save energy, and avoid danger for people.
However, technology also has its dark sides. The clearest harm is to our health, both mental and physical. Using phones and computers too much can easily lead to social media addiction, anxiety, and issues like eye strain or being overweight due to a less active lifestyle. Worse still, the dizzying pace of technology development has raised concerns about loss of privacy and personal data leaks. Finally, if we rely too much on technology, we can easily lose our ability to communicate face-to-face and create a gap between those who know how to use it and those who haven't had access.
In short, technology is like a double-edged sword. To make the most of the good things and avoid the bad, we need to use it in a balanced way, setting our own limits and being mindful when we use it.
1. Bài viết thuộc loại gì: OPINION
2. Hãy xác định yêu cầu của đề bài đã cho: write a essay OPINION at least 250 words about the benefits/advantages/disadvantages of technology
3. một câu của phần mở bài: Technology has crept into every corner, becoming an integral part of modern life 
4. 2 ý chính của phần thân bài: - The most obvious benefit of technology is the ability to connect and find information
- However, technology also has its dark sides
	5. Loại từ
	Từ (Tiếng Anh)
	Dịch nghĩa (Tiếng Việt)

	Danh từ (Nouns)
	Technology
	Công nghệ

	
	Life
	Cuộc sống

	
	Internet
	Mạng Internet

	
	Health
	Sức khỏe

	
	Privacy
	Quyền riêng tư

	Tính từ 
	Modern
	Hiện đại

	
	Undeniable
	Không thể phủ nhận

	
	Worrying
	Đáng lo ngại

	
	Instant
	Tức thời

	
	Mental
	Thuộc về tinh thần

	Động từ 
	Crept
	Xâm nhập (dần dần)

	
	Changed
	Thay đổi

	
	Connect
	Kết nối

	
	Prolong
	Kéo dài

	
	Rely
	Phụ thuộc

	Trạng từ 
	Completely
	Hoàn toàn

	
	Instantly
	Ngay lập tức

	
	Easily
	Dễ dàng

	
	Worse
	Tệ hơn

	
	Mindfully
	Có ý thức/Cẩn trọng


6. liệt kê 5 liên từ/ cụm từ liên kết sử dụng trong bài viết: While; Thanks to; However; Worse still; In short
7. Câu kết: "To make the most of the good things and avoid the bad, we need to use it in a balanced way, setting our own limits and being mindful when we use it."



3 Environmental Pollution: Causes and Consequences
Environmental pollution is a serious issue that the entire world is facing. Air, water, soil, and even noise are being affected, causing dangerous consequences for human health and the survival of nature. As this situation continues to worsen, we must clearly understand its causes and effects to find suitable solutions.
The main cause of pollution comes from human activities. The excessive use of vehicles such as motorbikes and cars releases toxic gases that pollute the air. Industrial factories discharge untreated wastewater into rivers, lakes, and seas, heavily contaminating water sources. Littering, using plastic bags, and single-use items pollute the soil, making it toxic and hard to decompose. In addition, deforestation for construction or resource exploitation disrupts the ecological balance and harms wildlife.
The consequences of environmental pollution are extremely serious. People are more likely to suffer from respiratory, digestive, skin diseases, and even cancer. Dirty air makes breathing difficult, while polluted water causes intestinal illnesses. Many animal and plant species are affected and face the risk of extinction. Climate change becomes unpredictable, leading to floods, droughts, storms, and other natural disasters. Life becomes more difficult, especially for those living in poor areas or lacking environmental protection.
In conclusion, environmental pollution is an urgent problem that must be addressed immediately. Each person needs to raise awareness, reduce waste, use clean energy, and protect nature. Only when we act together can we preserve a green, clean, and safe living environment for today and future generations.
1. Bài viết thuộc loại gì: cause - effect essay
2. Hãy xác định yêu cầu của đề bài đã cho: write a cause - effect essay essay at least 250 words about 
3. Viết một câu của phần mở bài: Environmental pollution is a serious issue that the entire world is facing.
4. 2 ý chính của phần thân bài: 
- "The main cause of pollution comes from human activities
- The consequences of environmental pollution are extremely serious
5. Loại Từ (Word Type)Từ Tiếng Anh (English Word)Nghĩa Tiếng Việt (Vietnamese Meaning)
🟩 5 Danh từ (Nouns):
pollution – ô nhiễm;  environment – môi trường;  wastewater – nước thải; wildlife – động vật hoang dã  generation – thế hệ
🟦 5 Tính từ (Adjectives):
serious – nghiêm trọng; toxic – độc hại; untreated – chưa được xử lý; difficult – khó khăn; urgent – cấp thiết
🟥 5 Động từ (Verbs):
pollute – làm ô nhiễm; discharge – thải ra; decompose – phân hủy; suffer – chịu đựng; protect – bảo vệ
🟨 5 Trạng từ (Adverbs):
heavily – nặng nề, nghiêm trọng; clearly – rõ ràng; especially – đặc biệt là; immediately – ngay lập tức; together – cùng nhau
6. liệt kê 5 liên từ/ cụm từ liên kết sử dụng trong bài viết: In addition; While;  Especially; In conclusion; such as
7. Câu kết: Only when we act together can we preserve a green, clean, and safe living environment for today and future generations

